
                  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    

 ĐT liên lạc GV hướng dẫn: 0932755818 (Thầy Võ Anh Hào) 

 Fax ( P. TC - HC - TH): (028)38118676 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG 

                              Trong thời gian từ: 14/5/2018 đến ngày 07/7/2018 

                               Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH TM-DV công nghệ lạnh Kim Tiến   

Tại địa chỉ: 20 đường 643, Tạ Quang Bửu, P4, Q 8 

Số ĐT, Fax liên hệ: GĐ: Anh Nhất, ĐT: 0979 812 163 

TT Họ và tên SV Lớp Hộ khẩu thường trú  
Điện thoại 

SV 

Điện thoại 

phụ huynh 
Ghi chú 

1 Trịnh Đức Huy 15CĐ-ĐL1 159/56 Xóm Chiếu, P.16, Q.4, TP. HCM 0938382305 
 Nhóm 

trưởng 

2 Huỳnh Tấn Phát 15CĐ-ĐL2 Ấp 1,  xã Long Cang, huyện Cần Đước,  tỉnh Long An 01277788985   

3 Tạ Công Tính 15CĐ-ĐL2 Thị Trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 01678146884   

4 Huỳnh Lai Phúc 15CĐ-ĐL2 402 Ấp 1+3, Xã An Nhựt Tân, Tân Trụ, Long An 0962488408   

5 Nguyễn Anh Vũ 15CĐ-ĐL2 78/31 Chấn Hưng, P.6, Q.Tân Bình, TP. HCM 0903589472   

6 Nguyễn Vũ Hoàng Phương 15CĐ-ĐL2 208/1A Đường Bà Hom, P.13, Q.6, TP.HCM 01885945835   

 

 Ngày 09 tháng 5 năm 2018  Ngày      tháng 5 năm 2018 

  TRƯỞNG KHOA  HIỆU TRƯỞNG  

 Đinh Đồng Hiệp 



                   UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    

 ĐT liên lạc GV hướng dẫn: 0908 335 934( Thầy Võ Phước Quang) 

 Fax ( P. TC - HC - TH): (028)38118676 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG 

                              Trong thời gian từ: 14/5/2018 đến ngày 07/7/2018  

                               Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH Cơ điện lạnh Khai Tâm 

Tại địa chỉ: 32/14 Tân Thới Nhất 2 , Q 12, TP.HCM 

Số ĐT, Fax liên hệ: 0903 70 4439 (Anh Bắc - GĐ) 

TT Họ và tên SV Lớp Hộ khẩu thường trú  
Điện thoại 

SV 

Điện thoại 

phụ huynh 
Ghi chú 

1 Lê Trung Hậu 15CĐ-ĐL1 22/3 Ấp Tân Hòa, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TP.HCM 0923188510 
 Nhóm 

trưởng 

2 Hà Minh Hậu 15CĐ-ĐL1 A215 Bis, Khu Phố 2, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 0969231165   

3 Huỳnh Minh Nhựt 15CĐ-ĐL1 84/2 ấp 2, Xã Bình Thắng, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre 01657631341   

4 Trần Anh Kiệt 15CĐ-ĐL1 87A Khu Phố 1, TT Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre 01642600600   

5 Ngô Trí Tân 15CĐ-ĐL1 73 Lý Thánh Tông, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân phú 0989085134   

6 Liêu Nguyễn Tiến Bảo 15CĐ-ĐL1 
256/8/3/13 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, 

TP.HCM 
01675384554  

 

 Ngày 09 tháng 5 năm 2018  Ngày      tháng 5 năm 2018 

  TRƯỞNG KHOA  HIỆU TRƯỞNG  

 Đinh Đồng Hiệp 



      UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    

 ĐT liên lạc GV hướng dẫn:   098 305 7201 (Thầy Phan Văn Hoà) 

 Fax ( P. TC - HC - TH): (028)38118676 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG 

                              Trong thời gian từ: 14/5/2018 đến ngày 07/7/2018 

                               Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH TM&DV cơ điện lạnh Quang Vinh 

Tại địa chỉ: 140/1 bis Phan Văn Trị, P 12, Bình Thạnh, TPHCM 

Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT: 0908 333 047 (Anh Vinh) 

TT Họ và tên SV Lớp Hộ khẩu thường trú  
Điện thoại 

SV 

Điện thoại 

phụ huynh 
Ghi chú 

1 Lê Xuân Lộc 15CĐ-ĐL1 
Ấp Biểu Chánh, Xã Phước Hưng, Huyện Tuy Phước, Tỉnh 

Bình Định 
01643903347  

Nhóm 

trưởng 

2 Đặng Văn Thành 15CĐ-ĐL1 277/17 Bến Vân Đồn, Phường 2, Quận 4 01864624870   

3 Mai Hữu Lộc 15CĐ-ĐL1 Xã Hoài Hải, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định 01696863198   

4 Hoàng Trọng Linh 15CĐ-ĐL1 Xã ĐaMi, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận 01699520712   

5 Trần Lữ Phát 15CĐ-ĐL1 71 Lê Trung Nghĩa, Quận Tân Bình, TP.HCM 0976019093   

6 Trần Minh Thương 15CĐ-ĐL1 
Ấp Lâm Thượng, Xã Đức Phong, Huyện Mộ Đức, Tỉnh 

Quảng Ngãi 
01647917470  

 

 

 Ngày 09 tháng 5 năm 2018  Ngày      tháng 5 năm 2018 

  TRƯỞNG KHOA  HIỆU TRƯỞNG  

 Đinh Đồng Hiệp 



           UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
  

 ĐT liên lạc GV hướng dẫn: 093 275 5818 (Thầy Võ Anh Hào ) 

 Fax ( P. TC - HC - TH): (028)38118676 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG 

                              Trong thời gian từ: 14/5/2018 đến ngày 07/7/2018 

                               Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH TMDV kỹ thuật Lan Anh 

Tại địa chỉ: 3C đường 2B khu phố 9, P Bình Hưng Hoà, Q Bình Tân 

Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT: GĐ: Anh Hoàn - 0933 351 518 

TT Họ và tên SV Lớp Hộ khẩu thường trú  
Điện thoại 

SV 

Điện thoại 

phụ huynh 
Ghi chú 

1 Nguyễn Quan Đại 15CĐ-ĐL1 
Ấp Lào Táo Thượng, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ 

Chi, TP.HCM 
0924402360  Nhóm trưởng 

2 Nguyễn Anh Vũ 15CĐ-ĐL1 58/1C Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP.HCM 0906287374   

3 Võ Hoà Trí 15CĐ-ĐL2 Khóm 2, TT Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp 01867171759   

4 Cao Hà Xuân Ngọc 15CĐ-ĐL2 32/37/14 Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM 01269934349   
 

 Ngày 09 tháng 5 năm 2018  Ngày      tháng 5 năm 2018 

  TRƯỞNG KHOA  HIỆU TRƯỞNG  

 Đinh Đồng Hiệp 



 UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    

 ĐT liên lạc GV hướng dẫn: 0908 724 099 (Thầy Đỗ Trọng Quý ) 

 Fax ( P. TC - HC - TH): (028)38118676 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG 

                              Trong thời gian từ: 14/5/2018 đến ngày 07/7/2018 

                               Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH TM & DV điện lạnh Đức Tấn  

Tại địa chỉ : 486/27 Phan Xích Long, P3, Phú Nhuận, TPHCM 

Số ĐT, Fax liên hệ: GĐ: Anh Thành, ĐT 0918 347 354 

TT Họ và tên SV Lớp Hộ khẩu thường trú  
Điện thoại 

SV 

Điện thoại 

phụ huynh 
Ghi chú 

1 Nguyễn Hoàng Trung 15CĐ-ĐL1 539/76 Sơn Định, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre 01653948339  
Nhóm 

trưởng 

2 Nguyễn Quang Sáng 15CĐ-ĐL1 Xã Quảng Phương, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình 0947461026  
 

 

 Ngày 09 tháng 5 năm 2018  Ngày      tháng 5 năm 2018 

  TRƯỞNG KHOA  HIỆU TRƯỞNG  

 Đinh Đồng Hiệp 



    UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    

 ĐT liên lạc GV hướng dẫn: 093 791 1988 (Thầy Hoàng Văn Viết) 

 Fax ( P. TC - HC - TH): (028)38118676 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG 

                              Trong thời gian từ: 14/5/2018 đến ngày 07/7/2018 

                               Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH TMDV kỹ thuật tư vấn Lê Phong 

Tại địa chỉ: 386/12A , TTH 21, KP3, Tân Thới Hiệp, Q 12 

Số ĐT, Fax liên hệ: GĐ: Nguyễn Lê Dinh, ĐT 091489 9378- 083 5977 845 

TT Họ và tên SV Lớp Hộ khẩu thường trú  
Điện thoại 

SV 

Điện thoại 

phụ huynh 
Ghi chú 

1 Huỳnh Quốc Danh 15CĐ-ĐL2 
780,Quốc lộ 22 tổ 6, xã Phước Thạnh,Xã Phước Thạnh, 

Huyện Củ Chi, TPHCM 
0981129598 

 Nhóm 

trưởng 

2 Huỳnh Trần Được 15CĐ-ĐL2 An Ninh Tây, Đức Hòa, Long An 01885638465  
 

3 Đoàn Phi Long 15CĐ-ĐL2 tổ 7, Khu phố Kim Hải, P. Kim Dinh, Tp.Bà Rịa, BR-VT 01869267817  
 

4 Nguyễn Văn Luyến 15CĐ-ĐL2 Tx Ba Đồn, Quảng Bình 01655251851  
 

 

 Ngày 09 tháng 5 năm 2018  Ngày      tháng 5 năm 2018 

  TRƯỞNG KHOA  HIỆU TRƯỞNG  

 Đinh Đồng Hiệp 



 UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
  

 ĐT liên lạc GV hướng dẫn: 0908 257 922 (Thầy Nguyễn Vũ Xuân Thì) 

 Fax ( P. TC - HC - TH): (028)38118676 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG 

                              Trong thời gian từ: 14/5/2018 đến ngày 07/7/2018 

                               Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH TM & DV Nguyên Bình 

Tại địa chỉ: 46 Võ Văn Tần, P6, Q3, TP.HCM 

Số ĐT, Fax liên hệ: GĐ: Anh Bình - ĐT 0903 911 987 

TT Họ và tên SV Lớp Hộ khẩu thường trú  
Điện thoại 

SV 

Điện thoại 

phụ huynh 
Ghi chú 

1 Phan Xuân Thông 15CĐ-ĐL2 59/12C, tổ 6, khu phố 9, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TPHCM 01215970841 
 Nhóm 

trưởng 

2 Nguyễn Anh Tuấn 15CĐ-ĐL2 Thanh Giang, Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định 0967876539   

3 Nguyễn Cao Việt 15CĐ-ĐL2 236M/1, tổ 1, khu phố 1, P. Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM 01866199915   

4 Nguyễn Văn Sang 15CĐ-ĐL2 273/11 Đào Cử, thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TP.HCM 0964224282   

5 Nguyễn Diên Thạch 15CĐ-ĐL2 Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 01639972542   

6 Nguyễn Hải Thiện 15CĐ-ĐL2 
9/22 Trương Phước Phan, KP18, Phường Bình Trị Đông, Quận 

Bình Tân, TP.HCM. 
   

 

 

 Ngày 09 tháng 5 năm 2018  Ngày      tháng 5 năm 2018 

  TRƯỞNG KHOA  HIỆU TRƯỞNG  

 Đinh Đồng Hiệp 



                   UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    

 ĐT liên lạc GV hướng dẫn: 0908 819 603 (Thầy Trần Đình Khoa) 

 Fax ( P. TC - HC - TH): (028)38118676 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG 

                              Trong thời gian từ: 14/5/2018 đến ngày 07/7/2018 

                               Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH điện máy Viễn Đông 

Tại địa chỉ: 914 Quang Trung P8, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

Số ĐT, Fax liên hệ: GĐ: Anh Hùng , ĐT 0903 973 005 

TT Họ và tên SV Lớp Hộ khẩu thường trú  
Điện thoại 

SV 

Điện thoại 

phụ huynh 
Ghi chú 

1 Phạm Phước Tường 15CĐ-ĐL2 
Xóm Khê Thủy, Thôn Trường Định, Xã Tịnh Khê, 

Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 
01663247524 

 Nhóm 

trưởng 

2 Phan Đình Văn 15CĐ-ĐL2 Định Công, Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định 0981870575   

3 Huỳnh Hữu Toàn 15CĐ-ĐL2 
139/8 Trung Mỹ Tây, Trung chánh, Huyện Hóc Môn, 

TP.HCM 
   

 

4 Nguyễn Trung Huy 15CĐ-ĐL1 
58/2C Ấp Mỹ Hòa 3, Xã Tân Xuân, Huyện Học Môn, 

TP. HCM 
01864314374  

 

5 Phan Đình Hùng 15CĐ-ĐL1 Xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 01664291342   

6 Nguyễn Minh Khiêm 15CĐ-ĐL1 Cáp hạ, Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh 01645337283   

 

 Ngày 09 tháng 5 năm 2018  Ngày      tháng 5 năm 2018 

  TRƯỞNG KHOA  HIỆU TRƯỞNG  

 Đinh Đồng Hiệp 



                   UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    

 ĐT liên lạc GV hướng dẫn: 0908 014 811 (Thầy Đặng Thế Huân) 

 Fax ( P. TC - HC - TH): (028)38118676 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG 

                              Trong thời gian từ: 14/5/2018 đến ngày 07/7/2018 

                               Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH TMKTDV Quang Bách 

Tại địa chỉ: '84/13 Tân sơn nhì , Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

Số ĐT, Fax liên hệ: GĐ: Anh Đạt - ĐT 028 6269 2179 

TT Họ và tên SV Lớp Hộ khẩu thường trú  
Điện thoại 

SV 

Điện thoại 

phụ huynh 
Ghi chú 

1 Ngô Tấn Quốc 15CĐ-ĐL2 477/12A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. HCM 0934046140 
 Nhóm 

trưởng 

2 
Nguyễn Minh 

Chiến 
15CĐ-ĐL2 231/16 ấp Chiến Lược, Q. Bình Tân, TP.HCM 01635509182  

 

3 Nguyễn Ngọc Điền 15CĐ-ĐL2 Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định 01678051865   

4 Vũ Quốc Dương 15CĐ-ĐL2 Thạnh Đông A, Tân Hiệp, Kiên Giang 0973207521   

5 Nguyễn Tấn Dưỡng 15CĐ-ĐL2 Bàn An ,Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi 01637155518   

6 Võ Văn Song Toàn 15CĐ-ĐL2 Ấp Chiến Thắng, Tân Thành A, Tân Hồng, Đồng Tháp 01699110743   

 

 Ngày 09 tháng 5 năm 2018  Ngày      tháng 5 năm 2018 

  TRƯỞNG KHOA  HIỆU TRƯỞNG  

 Đinh Đồng Hiệp 



                    UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    

 ĐT liên lạc GV hướng dẫn: 0983 057 201 (Thầy Phan Văn Hoà) 

 Fax ( P. TC - HC - TH): (028)38118676 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG 

                              Trong thời gian từ: 14/5/2018 đến ngày 07/7/2018 

                               Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH cơ điện lạnh Huy Vân 

Tại địa chỉ: 65/22A Tân Thới Nhất 1 ,KP6, Q 12, thành phố Hồ Chí Minh 

Số ĐT, Fax liên hệ: GĐ: Chị Vân, ĐT 0126 886 0509- 028 36 011 801 

TT Họ và tên SV Lớp Hộ khẩu thường trú  
Điện thoại 

SV 

Điện thoại 

phụ huynh 
Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Luân 15CĐ-ĐL1 Thôn Định Công, Xã Hoài Mỹ, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định 01696847862 
 Nhóm 

trưởng 

2 Đồng Hữu Luận 15CĐ-ĐL2 
Thôn Đinh Thuận, Xã Phước Quang, Huyện Tuy Phước, Bình 

Định. 
0971550595  

 

3 Đỗ Trọng Nghĩa 15CĐ-ĐL2 421/9 Phạm Văn Hai, P3, Q. Tân Bình, TP. HCM 0937653303   

 

 Ngày 09 tháng 5 năm 2018  Ngày      tháng 5 năm 2018 

  TRƯỞNG KHOA  HIỆU TRƯỞNG  

 Đinh Đồng Hiệp 



                   UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    

 ĐT liên lạc GV hướng dẫn: 0903914390 (Thầy Đinh Đồng Hiệp) 

 Fax ( P. TC - HC - TH): (028)38118676 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG 

                              Trong thời gian từ: 14/5/2018 đến ngày 07/7/2018 

                               Đơn vị đến TTTN: Công ty cơ điện lạnh Hưng Trí 

Tại địa chỉ: 51 Trần Phú, P2, Q5 

Số ĐT, Fax liên hệ: Anh Thuần - ĐT 0983790437 

TT Họ và tên SV Lớp Hộ khẩu thường trú  
Điện thoại 

SV 

Điện thoại 

phụ huynh 
Ghi chú 

1 Trần Nhật Linh 15CĐ-ĐL1 Xã Vị Thủy, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang 01223230703 
 Nhóm 

trưởng 

2 Nguyễn Duy Thành 15CĐ-ĐL1 
Đội 5, Thôn Phú Mỹ, Xã Nghĩa Mỹ, Huyện Tư Nghĩa, 

Tỉnh Quảng Ngãi 
01668618816  

 

3 Tống Khải Hoàn 15CĐ-ĐL1 Xã Hà Tiến, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa 01295536222   

4 Võ Tuấn Hoàng 15CĐ-ĐL1 Xã Hành Đức, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi 0932076703   

5 Nguyễn Thanh Hưng 15CĐ-ĐL1 F6/36, Quách Điêu, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh 01866350871   

 

 Ngày 09 tháng 5 năm 2018  Ngày      tháng 5 năm 2018 

  TRƯỞNG KHOA  HIỆU TRƯỞNG  

 Đinh Đồng Hiệp 



                  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    

 ĐT liên lạc GV hướng dẫn: 0903914390 (Thầy Đinh Đồng Hiệp) 

 Fax ( P. TC - HC - TH): (028)38118676 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG 

                              Trong thời gian từ: 14/5/2018 đến ngày 07/7/2018 

                               Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH TM-DV Cơ điện lạnh P&M (PME) 

Tại địa chỉ: 133 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, HCMC 

Số ĐT, Fax liên hệ: Anh Dũng - ĐT 0986906432 

TT Họ và tên SV Lớp Hộ khẩu thường trú  
Điện thoại 

SV 

Điện thoại 

phụ huynh 
Ghi chú 

1 Phùng Ngọc Hy 15CĐ-ĐL1 180c Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP. HCM 0902603347 
 Nhóm 

trưởng 

2 Mai Thanh Cường 15CĐ-ĐL1 Ấp Thượng, Xã Tân Thông Hội, Củ Chi, TP. HCM 01204719499   

3 Trương Khải Hoàn 15CĐ-ĐL1 Xã Đình Lạc, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng 0933168094   

4 Nguyễn Hoài Chiến 15CĐ-ĐL1 
Số 5/6, Tổ 6, Ấp Bình Mỹ A, Xã Bình Thạnh, Huyện Cao Lãnh, 

Tỉnh Đồng Tháp 
0939095890  

 

5 Phạm Nguyễn Thái An 15CĐ-ĐL1 B1/8B ấp 2 xã Qui Đức,  Huyện Bình Chánh 0924331892   

6 Ngô Minh Bảo 15CĐ-ĐL1 301/21 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP Hồ Chí Minh 0947321464   

 

 Ngày 09 tháng 5 năm 2018  Ngày      tháng 5 năm 2018 

  TRƯỞNG KHOA  HIỆU TRƯỞNG  

 Đinh Đồng Hiệp 



                  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                            THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    

 ĐT liên lạc GV hướng dẫn: 0908 014 811 (Thầy Đặng Thế Huân) 

 Fax ( P. TC - HC - TH): (028)38118676 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG 

                              Trong thời gian từ: 14/5/2018 đến ngày 07/7/2018 

                               Đơn vị đến TTTN: Công ty cổ phần cơ điện lạnh Đại Việt 

Tại địa chỉ: Lô II-6 Đường CN13 Khu CN Tân Bình , P. Tây Thạnh, Q.Tân Bình 

Số ĐT, Fax liên hệ: Anh Mạnh - ĐT 0909178178 

TT Họ và tên SV Lớp Hộ khẩu thường trú  
Điện thoại 

SV 

Điện thoại 

phụ huynh 
Ghi chú 

1 Võ Phú 15CĐ-ĐL1 Thôn 4, Xã Xuân Hải, Thị Xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên 01687713833 
 Nhóm 

trưởng 

2 Nguyễn Văn Chánh 15CĐ-ĐL1 
Xóm 5, Thôn Giao Hội 1, Xã Hoài Tân, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh 

Bình Định 
01644958785  

 

3 Phạm Minh Cường 15CĐ-ĐL1 
100/3/5C Miếu Gò Xoài, Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, 

TP.HCM 
0903348055  

 

4 Trương Công Đoàn 15CĐ-ĐL1 Xã Yên Quang, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định 01667530113   

5 Trần Đức Hiệp 15CĐ-ĐL1 58 Đường 329 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11 0985222673   

6 Trần Quốc Cường 15CĐ-ĐL1 Xã Thịnh Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 0974634780   

7 Lê Quang Hiển 15CĐ-ĐL1 Thôn 2, Xã Đức Nhuận, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảnh Ngãi 01666502007   

8 Phạm Trung Linh 15CĐ-ĐL2 Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi 01649982590   

9 Trang Minh Tiến 15CĐ-ĐL2 228, Hòa Thành, Hòa Định, Chợ Gạo, Tiền Giang 01679553116   

 Ngày 09 tháng 5 năm 2018  Ngày      tháng 5 năm 2018 

  TRƯỞNG KHOA  HIỆU TRƯỞNG  

 Đinh Đồng Hiệp 



                   UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    

 ĐT liên lạc GV hướng dẫn: 0908 335 934( Thầy Võ Phước Quang) 

 Fax ( P. TC - HC - TH): (028)38118676 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG 

                              Trong thời gian từ: 14/5/2018 đến ngày 07/7/2018 

                               Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH XD cơ điện Trí Trung 

Tại địa chỉ: 37 Lê Văn Huân, P13, Q Tân Bình 

Số ĐT, Fax liên hệ: GĐ:Anh Tạo, ĐT 093983 8668 ( T Thành) 

TT Họ và tên SV Lớp Hộ khẩu thường trú  
Điện thoại 

SV 

Điện thoại phụ 

huynh 
Ghi chú 

1 Phan Hoàng Phát 15CĐ-ĐL2 Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi 01677542574  Nhóm trưởng 

2 Phạm Hồng Sơn 15CĐ-ĐL2 Ninh Thọ, Ninh Sơn, Hòa Thành, Tây Ninh 01627062944   

3 Võ Đình Tuấn Thanh 15CĐ-ĐL2 
115/7, Trần Quý Cáp, Khu phố 5, P.Mỹ Đông, 

TP.Phan Thiết, Ninh Thuận 
0983980131  

 

4 Huỳnh Đức Trọng 15CĐ-ĐL2 
Số nhà 240, khu phố 9, tổ 13, thị trấn Dương Đông, 

Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang 
01626261977  

 

5 Trần Anh Tuấn 15CĐ-ĐL2 Ấp Rừng Dầu,xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An 01663395776   

6 Võ Huỳnh Long 15CĐ-ĐL2 Ấp 4, xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Long An 1207683509   

 

 Ngày 09 tháng 5 năm 2018  Ngày      tháng 5 năm 2018 

  TRƯỞNG KHOA  HIỆU TRƯỞNG  

 Đinh Đồng Hiệp 



                  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    

 ĐT liên lạc GV hướng dẫn: 0908 724 099 (Thầy Đỗ Trọng Quý ) 

 Fax ( P. TC - HC - TH): (028)38118676 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG 

                              Trong thời gian từ: 14/5/2018 đến ngày 07/7/2018 

                               Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH MTV Kỹ nghệ lạnh Minh Thuận 

Tại địa chỉ: 927 Nguyễn Ảnh Thủ, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12 

Số ĐT, Fax liên hệ: Anh Thuận - 0968633389 

TT Họ và tên SV Lớp Hộ khẩu thường trú  
Điện thoại 

SV 

Điện thoại phụ 

huynh 
Ghi chú 

1 Huỳnh Trọng Phát 15CĐ-ĐL2 3/3 ấp 1, Đông Thạnh, Hóc Môn, TP.HCM 0925326033  Nhóm trưởng 

2 Lê Ngọc Nông 15CĐ-ĐL2 Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 0961948192   

3 Trần Đại 15CĐ-ĐL2 Tổ 13, ấp 3, Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai 0938062745   

 

 Ngày 09 tháng 5 năm 2018  Ngày      tháng 5 năm 2018 

  TRƯỞNG KHOA  HIỆU TRƯỞNG  

 Đinh Đồng Hiệp 



                  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    

 ĐT liên lạc GV hướng dẫn: 0908 724 099 (Thầy Đỗ Trọng Quý ) 

 Fax ( P. TC - HC - TH): (028)38118676 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG 

                              Trong thời gian từ: 14/5/2018 đến ngày 07/7/2018 

                               Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH M&E Huy Hoàng 

Tại địa chỉ: 270/75a Phan Đình Phùng, P 1, Q Phú Nhuận 

Số ĐT, Fax liên hệ: Anh Hoàng- ĐT- 0903311879 

TT Họ và tên SV Lớp Hộ khẩu thường trú  
Điện thoại 

SV 

Điện thoại 

phụ huynh 
Ghi chú 

1 Phạm Xuân Mai 15CĐ-ĐL2 Công Lương, Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định 01685657104  Nhóm trưởng 

2 Đoàn Quỳnh Nam 15CĐ-ĐL2 283/12A Đường Bông Sao, P5, Q8, TP. HCM 0936755813   

 

 Ngày 09 tháng 5 năm 2018  Ngày      tháng 5 năm 2018 

  TRƯỞNG KHOA  HIỆU TRƯỞNG  

 Đinh Đồng Hiệp 



                   UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    

 ĐT liên lạc GV hướng dẫn: 0908 819 603 (Thầy Trần Đình Khoa) 

 Fax ( P. TC - HC - TH): (028)38118676 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG 

                              Trong thời gian từ: 14/5/2018 đến ngày 07/7/2018 

                               Đơn vị đến TTTN: Công ty cổ phần CĐL Đông SaPa 

Tại địa chỉ: 456/72 Cao Thắng (nối dài) P12, Q10 

Số ĐT, Fax liên hệ: GĐ:Anh Hữu- ĐT 0903300901 

TT Họ và tên SV Lớp Hộ khẩu thường trú  
Điện thoại 

SV 

Điện thoại 

phụ huynh 
Ghi chú 

1 Lê Đặng Thiện Nhân 15CĐ-ĐL2 ấp Long Hưng 2, xã Long Hậu, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp 0981488495  Nhóm trưởng 

2 Trần Thanh Thiện 15CĐ-ĐL2 thôn Thạch Long, xã Kim Long, Huyện Châu Đức, BR-VT 01657266556   

3 Nguyễn Tiến Dũng 15CĐ-ĐL1 
đội 9, Trung Mỹ, Trung Sơn, Tịnh Hòa, tp. Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi 
01694256148  

 

4 Lê Đình Trang 15CĐ-ĐL2 Đội 9, Trung Sơn, Tịnh Hòa, Tp. Quảng Ngãi 0961441193   

5 Nguyễn Thanh Giang 15CĐ-ĐL1 Ấp 4, xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 01697415488   

 

 Ngày 09 tháng 5 năm 2018  Ngày      tháng 5 năm 2018 

  TRƯỞNG KHOA  HIỆU TRƯỞNG  

 Đinh Đồng Hiệp 



                   UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    

 ĐT liên lạc GV hướng dẫn: 093 791 1988 (Thầy Hoàng Văn Viết) 

 Fax ( P. TC - HC - TH): (028)38118676 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG 

                              Trong thời gian từ: 14/5/2018 đến ngày 07/7/2018 

                               Đơn vị đến TTTN: Công Ty TNHH Dịch vụ Thương mại Cơ điện lạnh Thuận Phát 

Tại địa chỉ: 38/21 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú 

Số ĐT, Fax liên hệ:  

TT Họ và tên SV Lớp Hộ khẩu thường trú  
Điện thoại 

SV 

Điện thoại 

phụ huynh 
Ghi chú 

1 Ngô Hoàng Anh 15CĐ-ĐL1 Huyện Tiên Phước, Quảng Nam 0906899153 
 Nhóm 

trưởng 

2 Huỳnh Công Khanh 15CĐ-ĐL1 F6/25X, Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh 01265494066   

3 Võ Thanh Hiếu 15CĐ-ĐL1 
Tổ 6, Ấp Phước Đông, Xã Phước Thạnh, Huyện Gò Dầu, 

Tỉnh Tây Ninh 
0983855580  

 

4 Nguyễn Quang Hiếu 15CĐ-ĐL1 Thống Nhất, Cam Phước Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa 01675388774   

5 Phạm Trần Hòa 15CĐ-ĐL1 Tổ Dân Phố 4, Thị Trấn KBang, Huyện KBang, Tỉnh Gia Lai 01698382775   

 

 Ngày 09 tháng 5 năm 2018  Ngày      tháng 5 năm 2018 

  TRƯỞNG KHOA  HIỆU TRƯỞNG  

 Đinh Đồng Hiệp 



                  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    

 ĐT liên lạc GV hướng dẫn: 0908 257 922 (Thầy Nguyễn Vũ Xuân Thì) 

 Fax ( P. TC - HC - TH): (028)38118676 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG 

                              Trong thời gian từ: 14/5/2018 đến ngày 07/7/2018 

                               Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH Cơ điện lạnh Tân và Kỳ 

Tại địa chỉ: 5 Tân kỳ Tân Quý, P 5, Q TB 

Số ĐT, Fax liên hệ: Anh Trí, ĐT 090 362 8260 

TT Họ và tên SV Lớp Hộ khẩu thường trú  
Điện thoại 

SV 

Điện thoại 

phụ huynh 
Ghi chú 

1 Trần Minh Thái 15CĐ-ĐL2 228/1B Hậu Giang, P9, Q6, TP. HCM 0906874519  Nhóm trưởng 

2 Trương Thanh Thịnh 15CĐ-ĐL2 Tịnh Khê, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 01658656105   

3 Phạm Duy Liêu 15CĐ-ĐL2 Hòa Hội, Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định 01629604807   

4 Nguyễn Quang Thanh 15CĐ-ĐL2 Thị trấn Đức Phổ, Đức Phổ, Quảng Ngãi 01627905440   

 

 Ngày 09 tháng 5 năm 2018  Ngày      tháng 5 năm 2018 

  TRƯỞNG KHOA  HIỆU TRƯỞNG  

 Đinh Đồng Hiệp 



                   UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    

 ĐT liên lạc GV hướng dẫn: 0903914390 (Thầy Đinh Đồng Hiệp) 

 Fax ( P. TC - HC - TH): (028)38118676 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG 

                              Trong thời gian từ: 14/5/2018 đến ngày 07/7/2018 

                               Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH Quốc Tế Freser (Việt Nam) 

Tại địa chỉ: Số 80, đường Trần Trọng Cung, KP1, P Tân Thuận Đông, Q 7, TPHCM, Việt Nam. 

Số ĐT, Fax liên hệ: Anh Thiện-0988112014 

TT Họ và tên SV Lớp Hộ khẩu thường trú  
Điện thoại 

SV 

Điện thoại 

phụ huynh 
Ghi chú 

1 Phạm Ngọc Trai 15CĐ-ĐL1 Xã Đức Hòa, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi 01648612574 
 Nhóm 

trưởng 

2 Võ Duy Khánh 15CĐ-ĐL1 Xã Phổ Ninh, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 01644974029   

3 Nguyễn Tấn Nhị 15CĐ-ĐL1 Thôn Lâm Hạ, Xã Đức Phong, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi 0962031297   

4 Nguyễn Quốc Tài 15CĐ-ĐL1 Tổ 1, Thôn 2, Xã Mê Lu, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận 01644615317   

5 Phạm Ngọc Trai 15CĐ-ĐL1 Xã Đức Hòa, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi 01648612574   

6 Võ Duy Khánh 15CĐ-ĐL1 Xã Phổ Ninh, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 01644974029   

 

 Ngày 09 tháng 5 năm 2018  Ngày      tháng 5 năm 2018 

  TRƯỞNG KHOA  HIỆU TRƯỞNG  

 Đinh Đồng Hiệp 

 


